
1 K8-CB01 Phạm Xuân An 24/12/1997 Nữ Bình Thuận 6.7 6 Đạt

2 K8-CB02 Trương Thị Xuân Âu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 6.7 6 Đạt

3 K8-CB03 Đặng Thị Cúc 09/04/1997 Nữ Bình Thuận 6.7 5 Đạt

4 K8-CB04 Thái Đức Thùy Duyên 14/04/1993 Nữ Bình Thuận 5.8 5.5 Đạt

5 K8-CB05 Phan Thị Thùy Duyên 01/04/1997 Nữ Bình Thuận 9.5 6.5 Đạt

6 K8-CB06 Phạm Thị Thùy Duyên 20/02/1996 Nữ Bình Thuận 7.7 5 Đạt

7 K8-CB07 Trần Thị Hà 03/01/1998 Nữ Bình Thuận 8.5 5.5 Đạt

8 K8-CB08 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 8.3 3.5 Không đạt

9 K8-CB09 Nguyễn Thị Hiền 22/04/1996 Nữ Bình Thuận 0 0 Không đạt Vắng thi

10 K8-CB10 Nguyễn Trung Hiếu 26/12/1997 Nam Bình Thuận 8.3 5 Đạt

11 K8-CB11 Hứa Thị Mỹ Hòa 27/04/1998 Nữ Bình Thuận 9.3 5.25 Đạt

12 K8-CB12 Huỳnh Xuân Hoan 10/10/1998 Nữ Bình Thuận 9.2 5 Đạt

13 K8-CB13 Võ Thị Kim Hồng 08/03/1997 Nữ Bình Thuận 5.3 7 Đạt

14 K8-CB14 Lê Thị Mỷ Huyền 26/04/1997 Nữ Bình Thuận 10 7.5 Đạt

15 K8-CB15 Nguyễn Bá Trung Kiên 29/05/1993 Nam Bình Thuận 4.8 3 Không đạt

16 K8-CB16 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 6 5.25 Đạt
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17 K8-CB17 Thái Khải Luân 18/09/1995 Nam Bình Thuận 8.5 5 Đạt

18 K8-CB18 Nguyễn Thị Hải Lý 30/06/1997 Nữ Bình Thuận 9.2 5.5 Đạt

19 K8-CB19 Đinh Thị Diễm Mi 20/07/1998 Nữ Bình Thuận 9.5 6.5 Đạt

20 K8-CB20 Phan Thị Kim Ngân 16/10/1998 Nữ Bình Thuận 9.7 6 Đạt

21 K8-CB21 Nguyễn Lam Ngọc 06/11/1998 Nữ Bình Thuận 8.5 6 Đạt

22 K8-CB22 Nguyễn Thị Nhật Nguyên 26/03/1997 Nữ Bình Thuận 9.8 7.75 Đạt

23 K8-CB23 Bùi Ngọc Thanh Nguyên 14/09/1997 Nữ Bình Thuận 9.7 5 Đạt

24 K8-CB24 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 15/09/1997 Nữ Bình Thuận 9.2 6.5 Đạt

25 K8-CB25 Đỗ Hoàng Trúc Nhã 10/05/1998 Nữ Bình Thuận 6.8 6 Đạt

26 K8-CB26 Đỗ Thị Phát Nhanh 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 7.7 5.5 Đạt

27 K8-CB27 Trần Gia Nhi 28/10/1999 Nữ Bình Thuận 6 5 Đạt

28 K8-CB28 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/09/1997 Nữ Bình Thuận 7.3 5 Đạt

29 K8-CB29 Đoàn Thị Ngọc Phước 05/03/1998 Nữ Bình Thuận 8.3 5 Đạt

30 K8-CB30 Nguyễn Thị Ngọc Phương 04/05/1998 Nữ Bình Thuận 6.2 7 Đạt

31 K8-CB31 Trương Lê Hải Tài 03/07/1988 Nam Bình Thuận 9.8 8.5 Đạt

32 K8-CB32 Trần Thị Như Thanh 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 7 3.5 Không đạt

33 K8-CB33 Hoàng Ngọc Thảo 15/11/1996 Nữ Bình Thuận 8.7 6 Đạt

34 K8-CB34 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/07/1997 Nữ Bình Thuận 7.5 5 Đạt

35 K8-CB35 Dương Thị Mỹ Thiệt 05/05/1998 Nữ Bình Thuận 8 5 Đạt

36 K8-CB36 Bùi Thị Thanh Thúy 29/06/1998 Nữ Bình Thuận 9.3 5 Đạt

37 K8-CB37 Lê Thị Thanh Thúy 28/06/1997 Nữ Bình Thuận 8.8 8 Đạt

38 K8-CB38 Lê Thị Hồng Thúy 25/06/1998 Nữ Thanh Hóa 7.8 3 Không đạt

39 K8-CB39 Trần Thị Minh Thùy 04/01/1998 Nữ Bình Thuận 9.3 8 Đạt

40 K8-CB40 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/09/1997 Nữ Đồng Nai 8.5 6 Đạt

41 K8-CB41 Nguyễn Thị Bích Trâm 11/12/1997 Nữ Bình Thuận 9.5 5.5 Đạt

42 K8-CB42 Phạm Thị Bích Trăm 28/07/1997 Nữ Bình Thuận 7.8 5 Đạt



43 K8-CB43 Võ Thị Minh Trang 12/03/1998 Nữ Bình Thuận 8.2 5.5 Đạt

44 K8-CB44 Bành Thị Thảo Trang 15/04/1997 Nữ Bình Thuận 8.3 5 Đạt

45 K8-CB45 Hoàng Thị Thúy Trinh 17/03/1998 Nữ Bình Thuận 7.7 5.5 Đạt

46 K8-CB46 Lê Thị Ngọc Trinh 20/11/1998 Nữ Bình Thuận 8.7 2 Không đạt

47 K8-CB47 Phạm Trần Thu Uyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 6.5 6 Đạt

48 K8-CB48 Nguyễn Thị Vạn 12/07/1998 Nữ Bình Thuận 7.8 5 Đạt

49 K8-CB49 Lê Hoàng Vũ 15/01/1995 Nam Bình Thuận 0 0 Không đạt Vắng thi

50 K8-CB50 Lê Thị Kim Vỹ 27/10/1998 Nữ Bình Thuận 9.2 4 Không đạt

51 K8-CB51 Hà Phương Linh 08/11/1997 Nữ Bình Thuận 5.8 5 Đạt

Danh sách này có 51 thí sinh.
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